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DANH MỤC VĂN BẢN QPPL TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH 

VÀ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN NĂM 2024 

I. Văn bản trình cấp có thẩm quyền: 

A. Văn bản đã được ban hành 

1. Luật Đất đai số 31/2024/QH15 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh 

doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Luật 

Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.  

3. Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.  

4. Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ về hoạt động lấn 

biển.  

5. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 

6. Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành 

nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép dịch vụ tài nguyên nước 

và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

7. Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất 

8. Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

9. Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều 

tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai. 

10. Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

11. Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

12. Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg ngày 13/8/2024 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ 

sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật). 

B. Văn bản đang trình 

13. Luật Địa chất và Khoáng sản 

14. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua 

thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất; 

15.  Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa 
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16. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 

17.  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 

07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ 

tầng ô-dôn 

II. Văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng: 

1. Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường 

chiến lược của quy hoạch. 

2. Thông tư số 02/2024/TT-BTNMT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT 

ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trường ban hành 

quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san 

lấp. 

3. Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

4. Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên 

nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước. 

5. Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài 

nguyên nước dưới đất. 

6. Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 

7. Thông tư số 07/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết 

phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất. 

8. Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất. 

9. Thông tư số 09/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đất đai và yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông 

tin quốc gia về đất đai. 

10.  Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 



3 
 

11. Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải 

tạo, phục hồi đất. 

12.  Thông tư số 12/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cá 

nhân hành nghề tư vấn định giá đất; khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về giá đất. 

13.  Thông tư số 13/2024/TT-BTNMT ngày 21/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, 

hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo. 

14.  Thông tư số 14/2024/TT-BTNMT ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định kỹ thuật về thăm dò và phân cấp trữ lượng, tài nguyên 

các mỏ cát biển. 

15.  Thông tư số 15/2024/TT-BTNMT ngày 20/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư quy định định 

mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. 

16.  Thông tư số 16/2024/TT-BTNMT ngày 23/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải, dung 

dịch khoan và mùn khoan thải của các công trình dầu khí trên biển. 

17.  Thông tư số 17/2024/TT-BTNMT ngày 30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ 

sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển 

Việt Nam. 

18.  Thông tư số 18/2024/TT-BTNMT ngày 01/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác xác định 

hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp phân tích hoá học than, 

phương pháp nung luyện và phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng 

(ICP-OES). 

19.  Thông tư số 19/2024/TT-BTNMT ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản 

đồ. 

20.  Thông tư số 20/2024/TT-BTNMT ngày 16/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, 

liên tịch ban hành 
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